
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140201001 Lê Thị Kim Anh CMN12A
2 12C140201014 Hồ Thị Loan CMN12A
3 13C140201001 Phạm Thị Anh CMN13
4 13C140201002 Nguyễn Thị Cảnh CMN13
5 13C140201004 Phạm Thị Diễm CMN13
6 13C140201005 Huỳnh Thị Mỹ Diệu CMN13
7 13C140201010 Nguyễn Thị Hoàng CMN13
8 13C140201008 Trần Thị Kiều Hoanh CMN13
9 13C140201009 Trương Thị Kiều Hoanh CMN13
10 13C140201011 Đào Thị Bé Huệ CMN13
11 13C140201013 Huỳnh Thị Hương CMN13
12 13C140201015 Trần Thị Cẩm Lê CMN13
13 13C140201017 Phùng Thị Kim Lệ CMN13
14 13C140201019 Lương Vũ Vy Linh CMN13
15 13C140201023 Dương Thị Mai CMN13
16 13C140201024 Phạm Thị Tuyết Mi CMN13
17 13C140201025 Nguyễn Nữ Kiều My CMN13
18 13C140201027 Phạm Thị Nga CMN13
19 13C140201033 Đỗ Thị Hồng Thắm CMN13
20 13C140201034 Nguyễn Thị Hồng Thi CMN13
21 13C140201038 Võ Thị Tiên CMN13
22 13C140201039 Phạm Thị Trang CMN13
23 13C140201040 Phạm Thị Tú Trinh CMN13
24 13C140201041 Nguyễn Thị Trường CMN13
25 13C140201042 Đinh Thị Hồng Việt CMN13
26 14C140201093 Đinh Thị Nhi CMN14A Học lại
27 14C140201031 Võ Thị Thu Phương CMN14A
28 14C140201037 Đoàn Thị Lệ Thùy CMN14A
29 14C140201042 Phạm Thị Lệ Trinh CMN14A
30 14C140201045 Trần Thị Vi Vy CMN14A Học lại
31 14C140201065 Lê Thị Như Ngà CMN14B
32 14C140201070 Đinh Thị Sim CMN14B
33 14C140201073 Nguyễn Thị Phước Thiện CMN14B
34 14C140201075 Hồ Thị Thoàng CMN14B
35 14C140201078 Đinh Thị Thùy CMN14B
36 14C140201097 Hồ Thị Tiên CMN14B
37 14C140201084 Nguyễn Thị Trúc CMN14B
38 14C140201100 Hứa Thị Mỹ Vân CMN14B
39 14C140201098 Hồ Thị Xí CMN14B

Danh sách này có 39 sinh viên. Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 5 năm 2015
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